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TÌNH HÌNH TRAO, NHẬN HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG VÀ 

CÁC DANH HIỆU KHÁC CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI NĂM 2013

(Kèm theo Báo cáo số  248/BC-UBND ngày  29 /11/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam)
	TT
	Tên danh hiệu
	Thành tích
	Thời gian trao/nhận
	Nước trao danh hiệu/ cơ quan nhận danh hiệu


	Chi chú

	I
	Tình hình trao nhận các danh hiệu có yếu tố nước ngoài năm 2013

	A
	Trao danh hiệu

	1
	Huân chương Độc lập hạng Nhất

	1.1
	
	Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào
	Tỉnh Quảng Nam tổ chức Đoàn qua tỉnh Sê – Koong
 để trao vào năm 2013
	Nhân dân và cán bộ tỉnh Sê - Koong, nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào
	QĐ số
 1200/QĐ-CTN
 ngày 15/7/2013

	2
	Huân chương Độc lập hạng Nhì

	2.1
	
	Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào
	Tỉnh Quảng Nam tổ chức Đoàn qua tỉnh Sê – Koong
 để trao vào năm 2013
	Ông Khăm Phởi Bút Đa Viêng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng NDCM Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sê - Koong
	QĐ số
1163/QĐ-CTN
ngày 03/7/2013

	2.2
	
	
	
	Ông Bô Nhơn Lê Viết Muồng, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng NDCM Lào, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức TW, nguyên  Bí thư,  Tỉnh trưởng
tỉnh Sê - Koong
	

	3
	Huân chương Độc lập hạng Ba

	3.1
	
	Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào
Đã có thành tích xuất sắc trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào

	Tỉnh Quảng Nam tổ chức Đoàn qua tỉnh Sê - Koong để trao vào năm 2013
Tỉnh Quảng Nam tổ chức 
Đoàn qua tỉnh Sê - Koong để trao vào năm 2013

	Ông Bua Lơi Chăn Lăng Khăm, nguyên Quyền Bí thư, nguyên Tỉnh trưởng tỉnh Sê – Koong

	QĐ số
1163/QĐ-CTN ngày 03/7/2013
QĐ số
1163/QĐ-CTN ngày 03/7/2013


	3.2
	
	
	
	Ông Phôn Phết Khiu La Vông, Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sê - Koong
	

	3.3
	
	
	
	Ông Liêng Khăm Phun, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sê  - Koong
	

	3.4
	
	
	
	Ông Si Đa Sú Vanh Na Xây, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sê - Koong
	

	4
	Huân chương Hữu nghị

	4.1
	
	Đã có thành tích xuất sắc trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào
Đã có thành tích xuất sắc trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào

	Tỉnh Quảng Nam tổ chức Đoàn qua tỉnh Sê – Koong
 để trao vào năm 2013
Tỉnh Quảng Nam tổ chức Đoàn qua tỉnh Sê – Koong
 để trao vào năm 2013

	Công An tỉnh Sê - Koong
	QĐ số 
1162/QĐ-CTN
 ngày 03/7/2013
QĐ số 
1162/QĐ-CTN
 ngày 03/7/2013


	4.2
	
	
	
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê - Koong
	

	4.3
	
	
	
	Văn phòng Ủy ban chính quyền tỉnh Sê - Koong
	

	4.4
	
	
	
	Sở Ngoại vụ tỉnh Sê –Koong
	

	4.5
	
	
	
	Nhân dân và cán bộ Huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê - Koong
	

	4.6
	
	
	
	Nhân dân và cán bộ Huyện Kà Lừm, tỉnh Sê - Koong
	

	4.7
	
	
	
	Ông Khăm Phiêm Bua La Pha, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra  tỉnh Sê - Koong, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Sê –Koong
	

	4.8
	
	
	
	Ông Đại tá Chẹng Xay Nha Vông, Ủy viên Ban Thường vụ Giám đốc Sở Công an tỉnh Sê - Koong
	

	4.9
	
	
	
	Ông Đại tá Sy Pheng Vi La Chịt, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Sê -Koong
	

	4.10
	
	
	
	Ông Khăm Vơ Vạt Sa Nga, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Sê - Koong
	

	4.11
	
	
	
	Ông Chăn Hom Ma Ha Xay, Tỉnh Ủy viên, Bí thư, Huyện trưởng huyện Đăk Chưng, tỉnh Sê – Koong

	

	4.12
	
	
	
	Ông Khẳn Ti Sỉ Lạ Vông Sả, Tỉnh ủy viên, Bí thư, Huyện trưởng huyện Kà Lừm, tỉnh Sê – Koong

	

	4.13
	
	
	
	Ông Khăm May Đuông Căn Nha, Nguyên Bí thư, Huyện trưởng huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê – Koong

	

	4.14
	
	
	
	Ông: Ni Son Vơ in Giao, Nguyên Bí thư, Huyện trưởng huyện Kà Lừm, tỉnh Sê - Koong
	

	5
	Huy chương Hữu nghị

	5.1
	
	Đã có thành tích xuất sắc trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào
	Tỉnh Quảng Nam tổ chức Đoàn qua tỉnh Sê – Koong
 để trao vào năm 2013
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Sê – Koong


	QĐ số
1162/QĐ-CTN 
ngày 03/7/2013

	5.2
	
	
	
	Sở Tài chính
tỉnh Sê –Koong


	

	5.3
	
	
	
	Sở Giáo dục và Thể thao
tỉnh Sê – Koong


	

	5.4
	
	
	
	Sở Nông Lâm nghiệp
tỉnh Sê – Koong


	

	5.5
	
	
	
	Sở Truyền thông - Văn hóa
và Du lịch tỉnh Sê –Koong


	

	5.6
	
	
	
	Hiệp hội Cựu chiến binh
tỉnh Sê – Koong


	

	5.7
	
	
	
	Tỉnh Đoàn Sê – Koong


	

	5.8
	
	
	
	Ủy ban Kiểm tra tỉnh Sê –Koong


	

	5.9
	
	
	
	Liên hiệp Công đoàn
tỉnh Sê – Koong


	

	B
	Nhận danh hiệu

	1
	Huân chương ITXALA hạng II
	Vì đã có thành tích trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Quảng Nam, CHXHCN Việt Nam và tỉnh Sê – Koong, CHDCND Lào nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam – Lào và 35 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác toàn diện góp phần to lớn vào việc thúc đẩy phát triển mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào
	Tỉnh Sê – Koong tổ chức qua tỉnh Quảng Nam trao vào năm 2012
	Đồng chí Nguyễn Đức Hải, ủy viên Trung ương
Đảng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam
	Sắc lệnh số 313, 
Ngày 18/10/2012 của Chủ tịch nước CHDCND Lào

	2
	Huân chương ITXALA hạng III

	2.1
	
	Vì đã có thành tích trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Quảng Nam, CHXHCN Việt Nam và tỉnh Sê – Koong, CHDCND Lào nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam – Lào và 35 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác toàn diện góp phần to lớn vào việc thúc đẩy phát triển mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào
	Tỉnh Sê – Koong tổ chức qua tỉnh Quảng Nam trao vào năm 2012
	Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam
	Sắc lệnh số 313, ngày 18/10/2012 của Chủ tịch nước CHDCND Lào

	2.2
	
	
	
	Đồng chí Lê Phước Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh Quảng Nam
	

	2.3
	
	
	
	Đồng chí Mai Thúc Lân,
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy
Quảng Nam
	

	3
	Huân chương Hữu nghị

	3.1
	
	Vì đã có thành tích trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Quảng Nam, CHXHCN Việt Nam và tỉnh Sê – Koong, CHDCND Lào nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam – Lào và 35 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác toàn diện góp phần to lớn vào việc thúc đẩy phát triển mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào
	Tỉnh Sê – Koong tổ chức qua tỉnh Quảng Nam trao vào năm 2012
Tỉnh Sê – Koong tổ chức qua tỉnh Quảng Nam trao vào năm 2012

	BCH Quân sự tỉnh Quảng Nam
	Sắc lệnh số 313, 
ngày 18/10/2012 của Chủ tịch nước CHDCND Lào
Sắc lệnh số 313, 
ngày 18/10/2012 của Chủ tịch nước CHDCND Lào


	3.2
	
	
	
	BCH BĐBP tỉnh Quảng Nam
	

	3.3
	
	
	
	Công an tỉnh Quảng Nam
	

	3.4
	
	
	
	Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam
	

	3.5
	
	
	
	Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
	

	3.6
	
	
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
	

	3.7
	
	
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
	

	3.8
	
	
	
	Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
	

	3.9
	
	
	
	Tỉnh Đoàn Quảng Nam

	

	3.10
	
	
	
	Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
	

	4
	Huy chương Hữu nghị

	4.1
	
	Vì đã có thành tích trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Quảng Nam, CHXHCN Việt Nam và tỉnh Sê – Koong, CHDCND Lào nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam – Lào và 35 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác toàn diện góp phần to lớn vào việc thúc đẩy phát triển mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào
	Tỉnh Sê – Koong tổ chức qua tỉnh Quảng Nam trao vào năm 2012

	Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào
	Nghị định số 467, 
ngày 11/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào 


	4.2
	
	
	
	Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật
tỉnh Quảng Nam
	

	4.3
	
	
	
	Trường Đại học Quảng Nam
	

	4.4
	
	
	
	Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Quảng Nam
	

	4.5
	
	
	
	Văn phòng Huyện ủy Nam Giang
	

	4.6
	
	
	
	Văn phòng Huyện ủy Tây Giang
	

	4.7
	
	
	
	Văn phòng UBND huyện Nam Giang
	

	4.8
	
	
	
	Văn phòng UBND huyện Tây Giang
	

	4.9
	
	
	
	Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang
	

	4.10
	
	
	
	Đồn Biên phòng Đắc Pà
	

	II
	Dự kiến trao, nhận danh hiệu có yếu tố nước ngoài năm 2014
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